11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG, CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG
Câu 1: Rừng là một hệ sinh thái bao gồm?

a. Thực vật rừng, động vật rừng

b. Đất rừng

c. Vi sinh vật rừng và các yếu tố môi trường khác

d. Tất cả đều đúng
Câu 2: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng hiện hành được Quốc hội nước ta thông qua ngày tháng năm nào?

a. 01/11/2004

b. 02/12/2004

c. 03/12/2004
d. 03/11/2004

Câu 3: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 có bao nhiêu chương? Bao nhiêu điều?

a. Có 8 chương, 98 điều

b. Có 8 chương, 88 điều
c. Có 7 chương, 98 điều

d. Có 7 chương, 88 điều

Câu 4: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 quy định về những nội dung gì?

a. Về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng

b. Về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng

c. Về các quan hệ về đất rừng

d. a và b đúng
Câu 5: Phát triển rừng là thực hiện các công việc?

a. Trồng mới rừng

b. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng

c. Cải tạo rừng nghèo

d. Tất cả đều đúng
Câu 6: Theo luật Bảo vệ và Phát triển rừng quy định có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm?

a. 6

b. 10

c. 16
d. 20

Câu 7: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 quy định có các loại rừng gì theo công dụng?

a. Rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
b. Rừng phòng hộ và rừng dặc dụng

c. Rừng sản xuất và rừng phòng hộ

d. Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

Câu 8: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao rừng, cho thuê rừng cho những đối tượng nào?
a. Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân

b. Giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

c. Giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê rừng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 9: Bạn hãy cho biết căn cứ để giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng là gì?

a. Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quyết định.

b. Quỹ rừng, quỹ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất đặc dụng.

c. Nhu cầu, khả năng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thể hiện trong dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 10. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ rừng đang được triển khai ở nước ta hiện nay là?
a. Cấm không được khai thác và xuất khẩu gỗ.

b. Nhập khẩu gỗ từ các nước để chế biến.

c. Giao đất giao rừng cho nông dân.
d. Trồng mới 5 triệu ha rừng cho đến năm 2010.
Câu 11:  Trách nhiệm của chủ rừng đối với công tác PCCCR?
a. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.

b. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, dự án, kế hoạch phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực rừng mình quản lý.

c. Thành lập, quản lý và duy trì hoạt động của tổ, đội phòng cháy và chữa cháy rừng; Đầu tư trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định.

d. Tất cả các ý trên.
Câu 12: Trách nhiệm của cá nhân hoạt động trong rừng, ven rừng đối với công tác PCCCR?
a. Thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn biện pháp về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.
b. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng khi được phép sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và bảo quản, sử dụng chất cháy trong rừng và ven rừng.
c. Ngăn chặn và báo kịp thời khi phát hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy rừng và hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; báo cháy và chữa cháy kịp thời khi phát hiện cháy và chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia chữa cháy rừng.
d. Tất cả các ý trên.
Câu 13: Lâm sản là sản phẩm của rừng bao gồm?
a. Thực vật rừng

b. Động vật rừng

c. Các vi sinh vật

d. Bao gồm 3 yếu tố trên
Câu 14: Các hành vi không bị cấm trong rừng, ven rừng
a. Đốt lửa, sử dụng lửa ở các khu rừng dễ cháy, thảm thực vật khô nỏ vào mùa hanh khô hoặc khu vực trọng điểm cháy khi có cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên.

b. Đốt nương, rẫy, đồng ruộng, người sử dụng lửa làm đường ranh cản lửa bao quanh; trong khi đốt bố trí người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng; sau khi đốt xong dập tắt hết tàn lửa
c. Đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, hạ cây rừng và đốt để lấy than ở trong rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu chiến tranh.

d. Đốt nương, rẫy, đồng ruộng trái phép ở trong rừng, ven rừng, Các hành vi khác trực tiếp gây ra nguy cơ cháy rừng.
Câu 15: Quyền sử dụng rừng được hiểu như thế nào là đúng?
a. Là quyền của chủ rừng được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ rừng.
b. Được cho thuê quyền sử dụng rừng thông qua hợp đồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và pháp luật dân sự.
c. Cả hai câu trên đều đúng.
d. Cả hai câu trên đều sai.

Câu 16: Loại rừng nào sau đây không thuộc rừng sản xuất?

a. Rừng giống gồm rừng trồng và rừng tự nhiên qua bình tuyển, công nhận

b. Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh.
c. Rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
d. Rừng sản xuất là rừng trồng.

Câu 17: Rừng phòng hộ bao gồm những loại rừng nào?

a. Rừng phòng hộ đầu nguồn; Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.
b. Rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.

c. Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.
d. Rừng phòng hộ đầu nguồn; Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; 

Câu 18: Theo bạn biết, ở nước ta nguyên nhân chính dẫn đến mất rừng trong nhiều năm qua?

a. Do rừng bị chặt phá để lấy đất làm nông nghiệp; làm công trình thủy điện.

b. Do khai thác gỗ bừa bãi.
c. Do rừng bị cháy.
d. Do tất cả các nguyên nhân trên.
Câu 19: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc địa phận huyện nào của tỉnh Thanh Hóa?

a. Bá Thước.

b. Bá Thước và Quan Sơn

c. Lang Chánh và Bá Thước.

d.  Quan Hóa và Bá Thước
Câu 20: Hệ thống rừng đặc dụng bao gồm các loại nào?

a. Vườn quốc gia; Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh.
b. Vườn quốc gia; Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh; Rừng phòng hộ đầu nguồn; Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.
c. Vườn quốc gia; Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh; Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.
d. Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.
Câu 21: Cây lâm nghiệp phân tán được trồng trên những diện tích đất nào?

a. Bờ kênh, bờ mương, ranh giới các nương rẫy, trang trại; Đồi gò, đất trống không sản xuất nông nghiệp có diện tích dưới 0,5 ha

b. Khu dân cư, Khu công nghiệp, Công sở, hai bên đường giao thông.

c. Vườn hộ gia đình, vườn rừng có diện tích dưới 0,5 ha.

d. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 22: Cá nhân được huy động tham gia chữa cháy rừng?

a. Không cần mang, khi ra hiện trường sẽ được trang cấp.

b. Chủ động mang theo, công cụ dụng cụ thô sơ và các điều kiện đảm bảo khác để chữa cháy rừng (dao phát, cào, quốc, nước uống…).
c. Không cần thiết vì chữa cháy rừng bằng máy móc, thiết bị sẽ hiệu quả hơn.
d. Tất cả đều sai.
Câu 23: Các biện pháp chữa cháy rừng?
a. Tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng cô lập đám cháy.

b. Áp dụng "biện pháp đốt trước có kiểm soát" để chữa cháy khi có đủ điều kiện cho phép.

c. Dùng phương tiên máy móc, dụng cụ thô sơ trực tiếp dập lửa.

d. Tất cả các ý trên.
Câu 24: Ngày Lâm nghiệp Việt Nam là ngày nào?

a. 19/5.

b. 1/6.

c. 5/6.

d. 28/11

Câu 25: Ngày môi trường thế giới là ngày nào?
a. 19/5.

b. 01/6

c. 05/6

d. 28/11

Câu 26: Bác Hồ phát động “Tết trồng cây” đầu tiên vào năm nào?

a. 1959
b. 1960
c. 1963
d. 1965
Câu 27: Đối với các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm I được quy định như thế nào ?

a. Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại
b. Hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

c. Được phép khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

d. Được phép khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại Quốc tế.

Câu 28: Tổ chức, cá nhân chế biến kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm vì mục đích thương mại phải bảo đảm các quy định nào?
a. Có đăng ký kinh doanh về chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng và sản phẩm của chúng, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
b. Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c. Mở sổ theo dõi nhập, xuất thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng theo quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra của cơ quan kiểm lâm.

d. Tất cả đều đúng.
Câu 29: Vận chuyển, cất giữ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên và sản phẩm của chúng phải theo những quy định nào?

a. Có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc khai thác hợp pháp.

b. Khi vận chuyển ra ngoài tỉnh phải có Giấy phép vận chuyển đặc biệt do cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh cấp. Đối với gỗ thì phải có dấu búa kiểm lâm.

c. Khi vận chuyển thực phải thực hiện theo quy định của Nhà nước về kiểm tra, kiểm soát lâm sản. 
d. tất cả đều đúng.
Câu 30: Điều kiện để trại nuôi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật hoang dã?

a. Vật nuôi có nguồn gốc hợp pháp.

b. Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi; trại nuôi có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.

c. Bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

d. Tất cả đều đúng
Câu 31: Người phát hiện thấy cháy rừng phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh và cho một hoặc các đơn vị nào sau đây biết?
a. Chủ rừng; đội phòng cháy và chữa cháy rừng nơi gần nhất.

b. Chính quyền địa phương sở tại.

c. Cơ quan Kiểm lâm sở tại hoặc cơ quan Công an, Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nơi gần nhất.

d. Tất cả các ý trên.
Câu 32: Công ước CITES là gì? 

a. Là Công ước về buôn bán quốc tế những loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
b. Là Công ước về buôn bán quốc tế những loài  thực vật hoang dã nguy cấp.

c. Là Công ước về buôn bán quốc tế những loài động vật hoang dã nguy cấp.

d. Là Công ước về buôn bán quốc tế về các sản phẩm ngoài Gỗ.

Câu 33: Các công trình, hệ thống nào sau đây thuộc công trình phòng cháy và chữa cháy rừng ?

a. Đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa, suối, hồ, đập, kênh, mương, bể chứa nước.
b. Chòi quan sát phát hiện cháy rừng; hệ thống biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng.

c. Hệ thống thông tin liên lạc; trạm bơm, hệ thống cấp nước chữa cháy và các công trình khác phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy rừng.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 34: Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân sinh sống ở trong rừng, ven rừng trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng như thế nào ?

a. Thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.

b. Phát hiện cháy, báo cháy và tham gia chữa cháy rừng.

c. Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

d. Tất cả đều đúng.
Câu 35: Những hành vi nào sau đây bị cấm trong rừng, ven rừng?

a. Đốt lửa, sử dụng lửa trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng, phân khu phòng hộ rất xung yếu; ở các khu rừng dễ cháy, thảm thực vật khô nỏ vào mùa hanh khô.

b. Đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, hạ cây rừng và đốt để lấy than ở trong rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu chiến tranh.

c. Đốt nương, rẫy, đồng ruộng trái phép ở trong rừng, ven rừng và các hành vi khác trực tiếp gây ra nguy cơ cháy rừng.

d. Tất cả đều đúng.
Câu 36: Phòng cháy rừng bao gồm các biện pháp nào sau đây ?

a. Tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức phòng cháy và chữa cháy rừng trong toàn xã hội ; Quản lý chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ở trong rừng và ven rừng.
b. Xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng; Tổ chức cảnh báo cháy rừng và phát hiện sớm các điểm cháy rừng.

c. Xây dựng các công trình và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy rừng; Áp dụng các biện pháp phòng chống cháy lan.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 37: Phương châm 04 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng là ?
a. Lực lượng tại chỗ, thiết bị tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.
b. Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.
c. Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, thiết bị tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.

d. Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chữa cháy tại chỗ.

Câu 38: Các biện pháp chữa cháy rừng bao gồm ?
a. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị, dụng cụ để chữa cháy; tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng cô lập đám cháy

b. Đào kênh, mương, rãnh để chống cháy ngầm và chữa cháy; áp dụng "biện pháp đốt trước có kiểm soát" để chữa cháy khi có đủ điều kiện cho phép.

c. Tất cả đều đúng.
d. Tất cả đều sai.

Câu 39: Có bao nhiêu cấp dự báo cháy rừng?

a. Ba cấp.

b. Bốn cấp.

c. Năm cấp.
d. Sáu cấp.

Câu 40: Nghị định số: 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ra đời vào ngày, tháng, năm nào?

a. Ngày 11/11/2013
b. Ngày 13/11/2013
c. Ngày 11/10/2013
d. Ngày 13/10/2013
Câu 41: Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản là bao nhiêu?

a. 06 tháng

b. 01 năm.
c. 1,5 năm.

d. 02 năm.

Câu 42: Người VPHC có thể phải chịu một trong những hình thức xử phạt nào sau đây?

a. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền.

b. Phạt tiền và phạt bổ sung.

c. Phạt chính và phạt bổ sung.

d. Phạt chính, phạt bổ sung hoặc bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.
Câu 43: Khung hình phạt (phạt tiền) đối với hành vi chăn thả gia súc trong những khu rừng đã có quy định cấm?

a. Từ 100 nghìn đồng đến 01 triệu đồng.
b. Từ 100 nghìn đồng đến 03 triệu đồng.
c. Từ 100 nghìn đồng đến 05 triệu đồng.

d. Từ 100 nghìn đồng đến 10 triệu đồng.

Câu 44: Khung hình phạt (phạt tiền) đối với hành vi lấn chiếm rừng?

a. Từ 02 triệu đến 30 triệu.

b. Từ 02 triệu đến 10 triệu.
c. Từ 02 triệu đến 20 triệu.

d. Từ 02 triệu đến 50 triệu.
Câu 45: Hành vi phá rừng trái pháp luật là gì?

a. Chặt phá cây rừng; đào bới, san ủi, nổ mìn, đào đắp ngăn nước, xả chất độc hoặc các hành vi khác trái pháp luật gây thiệt hại đến rừng.
b. Khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng trái pháp luật.

c. Chặt phá cây rừng; đốt rừng làm nương rẫy.

d. Thải chất độc hại khiến cho cây rừng bị nhiễm độc và chết hoặc biến đổi gen.

Câu 46: Hành vi khai thác rừng trái phép là gì?

a. Người có hành vi lấy lâm sản trong rừng không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được phép nhưng đã thực hiện không đúng quy định.
 b. Được phép khai thác nhưng không thực hiện đúng quy định cho phép.

c. Chặt phá cây rừng; đào bới, san ủi, nổ mìn, đào đắp ngăn nước, xả chất độc hoặc các hành vi khác gây thiệt hại đến rừng.

d. b và c đúng.

Câu 47: Khung hình phạt (phạt tiền) đối với hành vi vi phạm thủ tục hành chính trong mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản?

a. Từ 0,5 triệu đến 30 triệu.
b. Từ 01 triệu đến 05 triệu.

c. Từ 01 triệu đến 10 triệu.

d. Từ 03 triệu đến 20 triệu.

Câu 48: Như thế nào gọi là vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng có tổ chức?

 a. Trường hợp có hai người trở lên cấu kết với nhau, cố ý cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
b. Trường hợp có bốn người trở lên cấu kết với nhau, cố ý cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
c. Trường hợp có năm người trở lên cấu kết với nhau, cố ý cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
d. Trường hợp có mười người trở lên cấu kết với nhau, cố ý cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
Câu 49: Hành vi: Đốt lửa, sử dụng lửa ở các khu rừng dễ cháy, thảm thực vật khô nỏ vào mùa hanh khô; đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong; đốt nương, rẫy, đồng ruộng trái phép ở trong rừng, ven rừng (chưa gây hậu quả) thì bị xử phạt hành chính theo đáp án nào dưới đây?
a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
b. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.500.000 đồng.

c. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

d. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
Câu 50: Mức phạt tiền đối với hành vi khai thác trên 1 m3 đến 1,5 m3 gỗ, không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, trong rừng phòng hộ?
a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
b. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
c. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
d. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
